CHỦ ĐỀ 2. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC
Bài 4. Giao thức mạng
* Nhắc lại:
 Thiết bị mạng dùng để kết nối các máy tính tạo thành mạng máy tính và thực hiện truyền dữ liệu giữa các máy tính
 Giao thức mạng dùng để điều khiển thiết bị mạng truyền dữ liệu giữa các máy tính
- KN giao tiếp của con người: là hoạt động trao đổi thông tin giữa 2 người
- KN cách giao tiếp của con người: là phương pháp mà con người sử dụng để người nghe "hiểu" đúng ý của người nói
- Các cách con người giao tiếp với nhau: có 2 hình thức giao tiếp phổ biến là sử dụng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
 - Máy tính cũng cần có cách để trao đổi dữ liệu với nhau. Ví dụ truy cập trang nhạc zingmp3.vn
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Sau đây chúng ta đi tìm hiểu về cách mà các máy tính trên internet trao đổi dữ liệu với nhau
1. Giao thức mạng
- KN giao thức mạng: là phần mềm điều khiển việc truyền dữ liệu giữa các máy tính trong mạng. Hai máy tính muốn truyền dữ liệu được với nhau thì phải sử dụng giao thức mạng giống nhau
- Tương tự như 2 người muốn hiểu nhau thì phải nói/viết cùng một thứ tiếng
- Ý nghĩa của giao thức mạng: Nhờ giao thức mạng mà dữ liệu được truyền đi chính xác từ máy tính gửi đến máy tính nhận dữ liệu
Ví dụ: về cách truyền dữ liệu giữa 2 máy tính bằng Email (thư điện tử)
 Dạng địa chỉ hộp thư <tên_người_dùng>@<tên_máy_chủ>. Ví dụ: tuanpa@gmail.com
 Cách gửi thư gọi là SMTP (giao thức SMTP)
 Cách nhận thư gọi là POP3 (giao thức POP3)
2. Giao thức mạng TCP/IP
- Có nhiều loại giao thức mạng nhưng hiện nay sử dụng phổ biến nhất là giao thức TCP/IP
- Giao thức TCP/IP gồm 2 giao thức con: giao thức TCP và IP

a. Giao thức IP
- Giao thức IP dùng để đánh địa chỉ cho các máy tính trong mạng. Địa chỉ máy tính gồm 4 phần viết cách nhau bằng dấu chấm (.) có dạng: P1.P2.P3.P4 trong đó giá trị của P1,P2,P3,P4 là những con số từ 1255
- Ví dụ về địa chỉ máy tính
VD1: 192.168.5.9
VD2: 10.7.6.1
VD3: 69.23.7.6
b. Giao thức TCP
- Giao thức TCP dùng để truyền dữ liệu giữa các máy tính trong mạng dựa vào địa chỉ IP của máy tính
c. Chuyển đổi địa chỉ IP dạng số nhị phân sang dạng số thập phân
- Máy tính chỉ hiểu địa chỉ IP dạng số nhị phân
- Con người chỉ hiểu địa chỉ IP dạng số thập phân
 Cần chuyển đổi các DẠNG địa chỉ cho nhau
Ví dụ 1: cho địa chỉ IP dạng số nhị phân: 11000000.10101000.00000101.00000011
chuyển đổi sang địa IP dạng số thập phân? ĐA 192.168.5.3
Ví dụ 2: cho địa chỉ IP dạng số nhị phân: 11000010.10001000.00010101.00001010
chuyển đổi sang địa IP dạng số thập phân?ĐA 194.136.21.10


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
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1. Em hay néu ndi dung va y nghia caa giao thirc IP.
2. Em hay néu ndi dung va y nghia cla giao thirc TCP.

LUYEN TAP
1. Hay quan sat viéc goi dién thoai bang may dé ban. Nhitng hanh déng va sy kién
xdy ra khi goi dién thoai nhu nhéc 6ng nghe, quay s6, phat nhac chd, reo chuéng
bao, bao I6i, néi chuyén, két thic cudc goi déu phai theo mot quy tic chat ché. Hay
ké ra cac quy tic d6 dé Iam ré giao thire goi dién thoai.
2. Xac dinh dia chi IP twong ing & dang thap phéan.
" olachPansidmghiphn  DiachilPduoicang thdpahdn
11000000 10101000 00001101 11010010 ?
11000000 10101000 00000011 00000111 ?

VAN DUNG

1. Hay tim hidu giao thire tén mién DNS theo cac goi y sau
» Loi ich clia viéc dung tén mién thay thé cho dia chi IP.
« Céc lop tén mién
« Tb chirc phu tréch viéc cip tén mién & Viét Nam

2. Giao thirc ICMP (Internet Control Message Protocol) cho phép glri mét yéu cau
Gén moét may tinh khac, mét thiét bi mang hay mét (ing dung trén mang dé lay
thong tin phan hdi
Mét trong céc (bng dung clia giao thirc nay 12 1énh ping clia hé didu hanh gidp kiém tra
may tinh ctia em c6 két néi dwroc véi mét may tinh hay mét thiét bi mang hay khéng.
Hay tim hiéu Iénh ping va thi nghiém st dung Iénh nay.




